
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 189 đường ĐT 741, Tổ 3, Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

10/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THIỆN

3703119935

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

7. Bán mô tô, xe máy 4541

8. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

9. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước 
quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại 
động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ) (không bán buôn 
hàng nông sản tại trụ sở)

4620(Chính)

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy phục vụ 
cho việc sản xuất, gia công sắt thép và kim loại khác. Bán 
buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng linh kiện của ngành công 
nghiệp.

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU NGỌC THIỆN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC THIEN IMPORT-EXPORT SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NGOC THIEN IMPORT-EXPORT SERVICE TRADING CO., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966405566
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Buôn bán nhớt máy, nhớt thùng 

4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

17. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

19. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

21. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

22. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

23. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh kho bãi; lưu giữ than đá, phế liệu, hoá chất)

5210

26. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)

5224

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát (trừ quầy bar, vũ trường)

5630

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị
chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị; sửa chữa thiết bị điện (trừ 
tái chế phế thải, gia công cơ khí và xi mạ điện tại trụ sở).

3312

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Xây dựng công trình đường bộ 4212

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ GIANG

Việt 
Nam

Tổ 3, Ấp Cây Cam, 
Xã An Bình, Huyện 
Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

100.000.000 10,000 034161006749

2 VŨ NGỌC 
THỤY

Việt 
Nam

Tổ 3, Ấp Cây Cam, 
Xã An Bình, Huyện 
Phú Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

900.000.000 90,000 070085000417

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070085000417
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 189 đường ĐT 741, Tổ 3, Ấp Cây Cam, Xã An Bình, Huyện Phú 
Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ NGỌC THỤY Nam

06/09/1985 Kinh Việt Nam

25/03/2021 Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốcChức danh:
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